THUYẾT HÀNH VI 

Có tên gốc là Behaviorism, còn gọi là hành vi luận hay tâm lý học hành vi. Thuyết hành vi là một cách tiếp cận tâm lý học, dựa trên nghiên cứu về các sự kiện khách quan, có thể quan sát, đo lường được như hành vi, hơn là các quá trình chủ quan, định tính như cảm xúc, động cơ và ý thức. Để tâm lý học trở thành một ngành khoa học khách quan, Watson đề xuất giới hạn nó trong các sự kiện định lượng, như mối quan hệ kích thích - phản ứng (S-R), tác động của điều kiện hóa, các quá trình sinh lý và nghiên cứu về hành vi của con người và động vật. Tất cả những điều này có thể được nghiên cứu tốt nhất thông qua các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, được lượng hóa bằng các thang đo khách quan trong các điều kiện được kiểm soát. 

Thuyết hành vi ra đời ở Mỹ, do John Broudus Watson (1878 - 1958) sáng lập năm 1913 và sau đó phát triển thành nhiều dạng khác nhau. thống trị ở Mỹ suốt hơn ba phần tư thế kỷ XX và vẫn còn ảnh hưởng cho đến tận ngày nay. Thuyết hành vi là một cố gắng của các nhà tâm lý học Mỹ đi tìm lối thoát cho sự bế tắc lúc đó của Tâm lý học Liên tưởng và các trường phái tâm lý học khác lấy tâm trí, ý thức làm đối tượng nghiên cứu và dùng phương pháp nội quan để lý giải chúng. Các nhà hành vi học cho rằng tâm trí không phải là một chủ đề thích hợp cho nghiên cứu khoa học vì các sự kiện tâm thần là chủ quan và không thể kiểm chứng độc lập, trái lại, tâm lý học phải tập trung vào hành vi, hành động, là những thứ có thể quan sát được rõ ràng.

Thuyết hành vi chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng trong triết học, của các học thuyết về phản xạ (R. Descarte), phản xạ có điều kiện (Pavlop), phản xạ kết hợp (V.M. Bechterev), dựa trên cơ sở của hoạt động hệ thần kinh cấp cao (I.M. Sechenov, I.P. Pavlop, V.M. Bechterev, P.A. Anokhin) và Tâm lý học So sánh (Tâm lý học Động vật) (Thorndike). Thực tiễn xã hội lúc đó, với sự lớn mạnh của nền sản xuất công nghiệp Mỹ, đã được cơ khí hóa góp phần dẫn các nhà hành vi luận Mỹ đến những so sánh con người với máy móc, đã máy móc hóa con người.

Thuyết hành vi khẳng định đối tượng của ngành tâm lý học mới là hành vi và phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính khách quan là quan sát, thực nghiệm, tức trái ngược hoàn toàn với quan điểm thông thường đã và đang thịnh hành trong khoa học tâm lý từ trước cho đến lúc bấy giờ, như trong Tâm lý học Liên tưởng có từ thế kỷ XVII, trong Tâm lý học Thực nghiệm của Wundt, trong phân tích hồi tưởng của Titchener và nhóm Wurzburg và trong quan sát nội quan của William James, v.v.  

Kể từ khi ra đời, nhất là từ khi Tâm lý học Hoạt động do L.S. Vygotsky sáng lập năm 1925 cho đến cuối thế kỷ XX, những tranh luận về tư tưởng khoa học, đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu và ý nghĩa của Thuyết hành vi vẫn thường diễn ra sôi động trong giới tâm lý học Mỹ và trên thế giới. Sau này, những người theo thuyết tân hành vi (Neobehaviorism), chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng logic, đã cố gắng khắc phục những hạn chế của Thuyết hành vi cổ điển của Watson bằng cách nhấn mạnh sự phát triển của các lý thuyết và khuôn khổ toàn diện về hành vi, chẳng hạn như của Clark L. Hull và Edward C. Tolman, thông qua quan sát thực nghiệm hành vi và sử dụng ý thức và các sự kiện tinh thần như những cơ chế giải thích. Do đó, nó trái ngược với Thuyết hành vi cổ điển, là học thuyết đã phủ nhận vai trò của thế giới tâm trí đối với hành vi. Theo Sigmund Koch, chủ nghĩa tân hành vi đã thay thế chủ nghĩa hành vi cổ điển để trở thành học thuyết thống trị thế kỷ XX cho Tâm lý học Thực nghiệm vào khoảng năm 1930; ảnh hưởng của nó bắt đầu suy yếu vào những năm 1950.

Tuy nhiên, với thời gian trôi đi, dần dần các nhà chuyên môn cũng đã thống nhất được những đóng góp và tồn tại chính của Thuyết hành vi với khoa học tâm lý thế giới và với thực tiễn sống động của con người.

Ngày nay, nhiều vấn đề của thực chứng luận hay thao tác luận đã bộc lộ những hạn chế trong Thuyết hành vi, đặc biệt vấn đề tâm lý, ý thức ngày càng tỏ rõ vai trò quyết định trong hành vi, rõ nhất trong tâm lý học Hoạt động của Vygotsky và nhiều vấn đề khác mà Thuyết hành vi cổ điển và thuyết Tân hành vi nêu ra đều ngày càng có nhiều các công trình nghiên cứu khác có kết quả trái ngược; do đó ảnh hưởng của Thuyết hành vi thuần túy ngày càng suy giảm. Hành vi luận của Watson chủ yếu chỉ còn ý nghĩa lịch sử đối với Thuyết hành vi ngày nay. Thuyết hành vi Nhận thức của Tolman còn khá rõ ảnh hưởng lên tâm lý học nhận thức hiện tại, trong thuyết Học tập bằng quan sát của Bandura và chỉ một số điều mới lạ của Hull là còn gây ảnh hưởng chút ít. Có ảnh hưởng rõ nhất và khá mạnh đến Hành vi luận ngày nay là thuyết Tân hành vi Cấp tiến của Skinner. Có lẽ, ảnh hưởng quan trọng nhất của tất cả các Thuyết hành vi đã có đến Thuyết hành vi ngày nay là hành vi vẫn được duy trì như là đối tượng của tâm lý học và các ngành khoa học tâm lý hiện đại trong khi xem xét tâm lý, ý thức ở những góc độ khác nhau như là đối tượng của tâm lý học khoa học, thì cũng thừa nhận trong đối tượng của mình cũng còn có cả hành vi, tuy nhiên là hành vi có nội dung tâm lý. Theo nghĩa này, nhiều nhà tâm lý học ngày nay, nhất là các nhà tâm lý học thực nghiệm đều là các nhà hành vi luận.
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